
Lớp Buổi Thời gian

3 tiết đầu

7h30-9h45

3 tiết đầu

13h00-15h15

3 tiết đầu

7h30-9h45

3 tiết đầu

13h00-15h15

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 (KHÓA 13)

 KHOA NGOẠI NGỮ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

K13AV1

(Tiếng Anh)

(40)

Sáng

Ngữ âm 2

(1 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tú

B3.1

Nói 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tú

B4.3

Viết 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Thuận

B3.1

Giáo dục thể chất

(Học tại sân bóng 

chuyền)3 tiết sau

10h00-12h15

Chiều

Ngữ pháp 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Đức

B3.1

Đọc 2

(3 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Thuận

B5.3

Tin học VP 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

PM1

Nghe 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Cẩm

B3.33 tiết sau

15h30-17h45

K13AV2

(Tiếng Anh)

(37)

Sáng

Tin học VP 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

PM5

Nói 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Hiển

B3.2

Chiều

Ngữ âm 2

(1 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tú

B3.2

Đọc 2

(3 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Thuận

B3.4

Viết 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Thuận

B5.1

Những NLCB CN 

Mác Lê-nin

(4 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTB 
(Học chung: 

AV+HV+NV+XD+CNTT)

Nghe 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Cẩm

B3.4

Giáo dục thể chất

(Học tại sân bóng 

chuyền)
3 tiết sau

10h00-12h15

Ngữ pháp 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Đức

B3.43 tiết sau

15h30-17h45

Pháp luật đại cương

(2 TC)

Cô Hiếu, HTA

Pháp luật đại cương

(2 TC)

Cô Hiếu, HTA

Những NLCB CN 

Mác Lê-nin

(4 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTB 
(Học chung: 

AV+HV+NV+XD+CNTT)



Lớp Buổi Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

3 tiết đầu

7h30-9h45

3 tiết đầu

13h00-15h15

3 tiết đầu

7h30-9h45

3 tiết đầu

13h00-15h15

3 tiết đầu

7h30-9h45

3 tiết đầu

13h00-15h15

3 tiết sau

10h00-12h15

Kinh tế học

(3 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Phong

B3.2

Đọc viết 2

(5 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Sang

B5.2

3 tiết sau

15h30-17h45

Những NLCB CN 

Mác Lê-nin

(4 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTB 
(Học chung: 

AV+HV+NV+XD+CNTT)

K13HV2

(Tiếng Hoa)

(38)

Sáng

Kinh tế học

(3 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Phong

B3.2

Nghe 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Nguyệt

A4.1

Chiều

Nói 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Nguyệt

B4.2

Giáo dục thể chất

(Học tại sân bóng chuyền)

Đọc viết 2

(5 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Sang

B4.4

K13HV1

(Tiếng Hoa)

(31)

Sáng

Chiều

Tin học VP 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

PM5

Đọc viết 2

(5 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Nga

B3.4

Đọc viết 2

(5 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Nga

B5.3

Luật thương mại

(2 TC)

Cô Hiếu, HTA

3 tiết sau

15h30-17h45

Nghe 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Trang

B3.3

Tin học VP 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

PM1

Nói 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Trang

B4.4

Luật thương mại

(2 TC)

Cô Hiếu, HTA

3 tiết sau

10h00-12h15

3 tiết sau

15h30-17h45

Chiều

Kinh tế học

(3 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Phong

B4.3

Viết 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Trung

B5.1

Đọc 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Trung

B4.4

Những NLCB CN 

Mác Lê-nin

(4 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTB 
(Học chung: 

AV+HV+NV+XD+CNTT)

K13NV

(Tiếng Nhật)

(48)

Sáng
3 tiết sau

10h00-12h15

Giáo dục thể chất

(Học tại sân bóng 

chuyền)

Hán tự 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Trung

B5.1

Ngữ âm 2

(1 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Trang

B3.1

Nghe 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Nguyệt

B3.3

Tin học VP 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

PM5

Những NLCB CN 

Mác Lê-nin

(4 TC ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTB 
(Học chung: 

AV+HV+NV+XD+CNTT)

Giáo dục thể chất

(Học tại sân bóng 

chuyền)

Nói 2

(2 TC ; 4 tiết/buổi)

Cô Nguyệt

B4.4


